
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Villas 38 Sunrise A, KĐT The manor Central Park - Đường Nguyễn Xiển, Phường 
Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

25/01/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BALIOGO

0109897116

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết:
- Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác
- Bán buôn hàng may mặc
- Bán buôn giày dép

4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn thuốc và dụng cụ y tế
 - Mua bán trang thiết bị y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; 
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác, Bán buôn 
hàng gốm, sứ, thủy tinh, Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ 
đèn điện, Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự, Bán 
buôn dụng cụ thể dục, thể thao.

4649(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ 
BALIOGO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BALIOGO INTERNATIONAL GROUP 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0968203714
Email:

Fax:
Website:
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9.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 950.000

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Trừ Dạy về tôn giáo; Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn 
thể)

8299

6. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Trừ Dạy về tôn giáo; Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn 
thể)

8559

7. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư
(Trừ tư vấn pháp luật, kế toán, kiểm toán, tài chính, tín dụng, 
chứng khoán, các hoạt động thỏa thuận và giải quyết các giao 
dịch tài chính, bao gồm giao dịch thẻ tín dụng; hoạt động tư 
vấn và môi giới thế chấp, các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ 
sở phí và hợp đồng)

6619

8. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

9. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

10. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

11. Sản xuất giày, dép 1520

12. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
(Trừ sản xuất các loại hàng hóa Nhà nước cấm)

2023

13. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
(Trừ sản xuất các loại hàng hóa Nhà nước cấm)

2029

14. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất thuốc
Sản xuất hoá dược và dược liệu

2100

15. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
(Trừ Sản xuất con dấu)

3290

16. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 MAI ĐẮC 
CHUNG

Số Nhà 78, 
Đường Trần 
Hưng Đạo, Tổ 
10B, Phường Đức 
Xuân, Thành phố 
Bắc Kạn, Tỉnh 
Bắc Kạn, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

242.250 2.422.500.000 25,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 242.250 2.422.500.000 25,500

0060840029
26

2 NGUYỄN 
XUÂN THỤ

Phòng 1209 tòa 
R1, Chung cư 
Flozence, 28 Trần 
Hữu Dực, Phường 
Mỹ Đình 1, Quận 
Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

152.000 1.520.000.000 16,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 152.000 1.520.000.000 16,000

0330790000
45
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3 TRẦN VĂN 
BẢN 

Thôn Điểm Khê, 
Xã Gia Trung, 
Huyện Gia Viễn, 
Tỉnh Ninh Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

147.250 1.472.500.000 15,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 147.250 1.472.500.000 15,500

0370880043
81

4 TRẦN VĂN 
XUẤT

Thôn Điểm Khê, 
Xã Gia Trung, 
Huyện Gia Viễn, 
Tỉnh Ninh Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

147.250 1.472.500.000 15,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 147.250 1.472.500.000 15,500

0370860017
55

5 VI VĂN VŨ Thôn Trại Lốt, Xã 
Tam Tiến, Huyện 
Yên Thế, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

147.250 1.472.500.000 15,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 147.250 1.472.500.000 15,500

122094966
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6 LÊ THỊ YẾN Số Nhà 4/1 Ngõ 
36 Cầu Diễn, 
Phường Phúc 
Diễn, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

38.000 380.000.000 4,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 38.000 380.000.000 4,000

0011900499
35

7 TRẦN TRUNG 
KIÊN

Số 86, Tổ 3, 
Phường Tân Hòa, 
Thành phố Hoà 
Bình, Tỉnh Hòa 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

76.000 760.000.000 8,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 76.000 760.000.000 8,000

113696199

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033079000045
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 23, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 1209 tòa R1, Chung cư Flozence, 28 Trần Hữu Dực, Phường 
Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN XUÂN THỤ Nam

10/02/1979 Kinh Việt Nam

28/05/2019 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       006084002926
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số Nhà 78, Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 10B, Phường Đức Xuân, 
Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số Nhà 78, Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 10B, Phường Đức Xuân, Thành 
phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

Họ và tên:   MAI ĐẮC CHUNG Nam

24/02/1984 Kinh Việt Nam

24/06/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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